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Ngày 18 tháng 02 năm 2021 
Phiếu học tập  

Toán 

1. Viết các số còn thiếu vào chỗ trống 

 
2. Viết vào chỗ chấm 

20 = .................... 30 = ......................... 5 chục = ......... 

40 = .................... 50 = ......................... 9 chục = ......... 

80 = .................... 70 = ......................... 7 chục = ......... 

90 = .................... 60 = ......................... 8 chục = ......... 

10 = .................... 100 = ......................... 3 chục = ......... 

3. Tính nhẩm 

30 + 60 = ...... 70 – 40 = ...... 10 + 50 = ...... 

 
40 – 20 = ...... 90 – 60 + 20 = ...... 10 + 70 – 40 = ...... 

4. Số? 
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